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TAND TỈNH LAI CHÂU 

TAND HUYỆN SÌN HỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 02/2023/QĐ-TA           Sìn Hồ, ngày  29 tháng 5 năm 2023 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ TỈNH LAI CHÂU 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông    n H n  N o n. 

Thư ký phiên họp: Ông C ảo Hò Sơn. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện Sìn H , tỉn  

Lai Châu tiến  àn  p iên  ọp xem xét, Quyết địn  áp dụn  biện p áp xử lý  àn  

c ín  đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc t eo Quyết địn  mở p iên  ọp số 

02/2023/QĐ-TA, ngày 23 tháng 5 năm 2023 đối với: 

Họ và tên: Lư n  Văn C   (tên  ọi k ác: K ôn ), sin  năm 1986. 

Giới tín : Nam; dân tộc: T ái; tôn  iáo: K ôn ; quốc tịc : Việt n m. 

Trìn  độ  ọc vấn: 01/12; n  ề n  iệp: Tr n  trọt. 

Nơi cư trú: Bản T P , x  N  H ,  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu. 

Tiền án, tiền sự: k ôn . 

Con ông: Lư n  Văn N  , sin  năm 1963 và bà: Lò T ị L , sin  năm 1963. 

N ư i bị đề n  ị: Lư n  Văn C  , sinh ngày: 07/11/1986; có mặt. 

Có sự tham gia của:  

Đại diện cơ qu n đề n  ị: Ông   i Văn    , c ức vụ:   ó Trưởn    òn  

L o độn  T ươn  bin  x   ội  uyện Sìn H , tỉn  Lai Châu. T eo Giấy ủy 

quyền, đề ngày 26/5/2023 củ  Trưởn  p òn  LĐ-TB&XH “về việc p ân côn  

n iệm vụ cán bộ côn  c ức củ  p òn  L o độn - TBXH  uyện Sìn H , tỉn  L i 

C âu” t  m  i  p iên  ọp; có mặt. 

Đại diện Cơ qu n y tế:  n  C ún  Sử T  - Trun  tâm y tế  uyện Sìn H  (cơ 

sơ 2); có mặt. 

Đại diện Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo: Ông Quàn  Văn M , C ức vụ: Phó 

C ủ tịc  Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo,  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu; có mặt. 

Ông Sìn T ái S , C ức vụ: Trưởn  Côn   n x  Noon  Hẻo,  uyện Sìn H , tỉn  
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Lai Châu. 

Đại diện  i  đìn :  n  Lư n  Văn N  , sin  năm 1963 (c   đẻ củ  n ư i bị 

đề n  ị Lư n  Văn C  ). 

Đị  c ỉ:  ản T P , x  N  H ,  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu; có mặt. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu tham gia 

phiên họp:  à    n  T ị T  n   ìn  - Kiểm sát viên; có mặt. 

XÉT THẤY: 

N ày 12/3/2023 Côn   n x  N  H  n  n đư c đơn tố  iác củ  ôn  Lý Văn 

T , trưởn  bản; bản T  P , x  N  H ,  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu. Qu  p ản án  

củ  bà con n ân dân t ì Lư n  Văn C  , sin  năm 1986 có  àn  vi sử dụn  trái 

phép c ất m  túy; đến n ày 13/3/2023 Côn   n x  Noon  Hẻo đ  l p biên bản vi 

p ạm  àn  c ín  về l n  vực p òn  c ốn  tệ nạn x   ội. C n  n ày 13/3/2023 

Côn   n x  Noon  Hẻo tiến  àn  xét n  iệm test n  n  m  túy tron  nước tiểu 

đối với Lư n  Văn C  , kết quả là Lư n  Văn C   dươn  tín  với c ất m  túy. 

N ày 13/3/2023 Côn   n x  Noon  Hẻo xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  đối với 

Lư n  Văn C   về  àn  vi sử dụn  trái p ép c ất m  túy; n ày 13/4/2023 

Lư n  Văn C   đ  có đơn đề n  ị Xác địn  tìn  trạn  n  iện m  túy, cùng ngày 

13/3/2023 tại p iếu kết quả xét n  iệm c ất m  túy tron  cơ t ể đối với Lư n  

Văn C  . Căn cứ vào các bước tiến  àn , kết quả: Lư n  Văn C  , dươn  tín  

với c ất m  túy tron  cơ t ể; Tại p iếu kết quả Xét n  iệm c ất m  túy tron  cơ 

t ể củ  Trung tâm y tế  uyện Sìn H  (cơ sở 2), căn cứ vào kết quả, kết lu n tại 

t  i điểm kiểm tr : Lư n  Văn C   “dươn  tính”  ma túy loại MOP (t uộc 

nhóm Opiat); Tại   iếu kết quả xác địn  tìn  trạn  n  iện m  túy củ  Trun  

tâm y tế  uyện Sìn H  (cơ sở 2), kết quả xác địn  Lư n  Văn C  , có n  iện m  

túy nhóm Opiat. 

Ngày 05/5/2023, C ủ tịc  Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo r  Quyết địn  

số 143/QĐ- U ND Về việc quản lý n ư i n  iện m  túy tron  t  i  i n làm t ủ 

tục đề n  ị áp dụn  biện p áp đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc đối với Lư n  

Văn C  . 

Ngày 11/5/2023, C ủ tịc  Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo ra Thông báo 

số 144/TB-UBND về việc l p    sơ đề n  ị áp dụn  biện p áp đư  vào cơ sở 

c i n  iện bắt buộc đối với Lư n  Văn C  , sin  năm 1986. 

Ngày 16/5/2023, C ủ tịc  Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo, đề n  ị số 

146/ĐN- CNBB xem xét    sơ đề n  ị áp dụn  biện p áp đư  vào cơ sở c i 

n  iện bắt buộc đối với Lư n  Văn C  , sin  năm 1986. 

S u k i kiểm tr  tín  p áp lý    sơ, n ày 17/5/2023 Uỷ b n n ân dân xã 

Noong Hẻo,  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu đ  c uyển    sơ kèm t eo bản đề n  ị 



 3 

xem xét    sơ áp dụn  biện p áp đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc đối với 

Lư n  Văn C   đến Trưởn    òn  L o độn  - T ươn  bin  và x   ội,  uyện 

Sìn H , tỉn  L i C âu xem xét. 

Ngày 19/5/2023   òn  L o độn - T ươn  bin  và x   ội c uyển    sơ 

kèm t eo văn bản đề n  ị đến Tò  án xem xét, quyết địn  áp dụn  biện p áp 

đư  Lư n  Văn C   vào cơ sở c i n  iện bắt buộc tại Trun  tâm điều trị c i 

n  iện bắt buộc tại tỉn  L i C âu. 

Tại p iên  ọp đại diện cơ qu n đề n  ị   òn  L o độn  - T ươn  bin  x  

 ội  uyện Sìn H  có ý kiến n ư s u: Căn cứ vào các tài liệu có tron     sơ vụ 

việc do C ủ tịc  Uỷ b n n ân dân xã Noon  Hẻo,  uyện Sìn H  l p, xét t ấy đủ 

điều kiện áp dụn  biện p áp đư  vào cơ sở c i n  iện đối với Lư n  Văn C  . 

Do v y, đề n  ị T ẩm p án c ủ trì p iên  ọp xem xét, quyết địn . 

N ư i bị đề n  ị áp dụn  biện p áp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở c i 

n  iện bắt buộc Lư n  Văn C   trìn  bày: N ất trí với nội dun  ý kiến đề n  ị 

củ    òn  L o độn  t ươn  bin  và x   ội  uyện Sìn H . Lư n  Văn C   sử 

dụn  trái p ép m  túy (Heroine). Đến n y Cơ qu n l p    sơ áp dụn  biện p áp 

xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc tại Trung tâm điều trị c i 

n  iện bắt buộc tỉn  L i C âu. Tại p iên  ọp, Lư n  Văn Ch  xin đư c đọc lại 

toàn bộ các tài liệu có tron     sơ. Sau khi T ẩm p án- Chủ tọ    iên  ọp,  iải 

t íc  lại Quyền và n     vụ củ  n ư i t  m  i  p iên  ọp và Yêu cầu ông Sìn 

Thái S ; C ức vụ: Trưởn  côn   n x  Noon  Hẻo, đọc lại toàn bộ các tài liệu, 

c ứn  cứ có tron     sơ đề n  ị áp dụn  biện p áp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ 

sở c i n  iên bắt buộc. N ư i bị đề n  ị Lư n  Văn C   đ  n ất trí, đ n  ý toàn 

bộ các tài liệu có tron     sơ và có ý kiến là do gi  đìn  Lư n  Văn C   có 05 

n ư i con, con bé n ất mới 3 năm 6 t án , một mìn  v  c ăm sóc các con rất 

vất vả; bản t ân C ự  là l o độn  c ín  tron   i  đìn . Do v y Lư n  Văn C   

đề n  ị các cơ qu n xem xét c o Lư n  Văn C   đi c i n  iện bắt buộc trong 

t  i  i n n ắn n ất t eo quy địn  củ  p áp lu t để sớm trở về  ò  n  p với 

côn  đ n  c ăm lo l o độn  sản xuất. 

Đại diện  i  đìn  là ôn  Lư n  Văn N  , sin  năm 1963 (c   đẻ củ  

n ư i bị đề n  ị Lư n  Văn C  ) có ý kiến trìn  bày: con tr i ôn  là Lư n  Văn 

Ch  có n  iện c ất m  túy t  năm 2013, loại m  túy C   sử dụn  là Heroine, 

 ìn  t ức sử dụn   ít, tần suất sử dụn  là 01 lần trên 01 n ày. Đến n y Cơ qu n 

l p    sơ đư  con trai ôn  là Lư n  Văn C   vào cơ sở cai n  iện bắt buộc tại 

Trun  tâm điều trị c i n  iện bắt buộc tại tỉn  L i C âu. Ông Lư n  Văn N  

 oàn toàn n ất trí, k ôn  có ý kiến  ì. Tuy n iên đến n y do ôn  N ản  tuổi đ  

 ià, k ôn  l o độn  sản xuất đư c, các con củ  C   còn rất n ỏ tuổi, nếu Lư n  

Văn C   đi c i n  iện bắt buộc tại trun  tâm t  i  i n dài quá t ì rất vất vả c o 

ôn  và v  con củ  C  . Vì v y ôn  đề n  ị các cơ qu n xem xét áp dụn  biện 
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p áp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc tại tỉn  L i C âu đối 

với Lư n  Văn C   tron  t  i  i n n ắn n ất t eo quy địn  củ  p áp lu t để con 

tr i ôn  đư c trở về sớm n ất. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn H , tỉnh Lai Châu tham gia 

phiên họp phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp lu t trong việc xem xét, quyết 

định áp dụng biện pháp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 

Thẩm p án, T ư ký Tò  án kể t  khi thụ lý h  sơ c o đến khi mở phiên họp và 

tại phiên họp đ  t ực hiện đún  về trình tự, thủ tục quy định tại Lu t xử lý vi 

phạm hành chính và Pháp lệnh số: 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của 

Ủy b n t ư ng vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Tò  án n ân dân; n ư i bị đề nghị Lò Văn C  đ  

đư c đảm bảo các quyền và n     vụ của mình theo quy định của pháp lu t. Căn 

cứ vào h  sơ và đề nghị củ  Trưởn    òn  L o động – T ươn  bin  và X  Hội 

huyện Sìn H  là có căn cứ, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sìn H , tỉnh Lai 

Châu chấp nh n đề nghị củ  Trưởn    òn  L o động – T ươn  bin  và X  Hội 

huyện Sìn H , tỉnh Lai Châu. 

 Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đư c thẩm tra, xem xét tại phiên họp; trên 

cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến củ  cơ qu n đề nghị, n ư i bị đề nghị và 

qu n điểm củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn H , tỉnh Lai Châu. 

 NHẬN THẤY: 

[1] Về trình tự, thủ tục l p h  sơ: H  sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

 àn  c ín  đư  vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lò Văn C ựa đ  đư c l p 

đún  trìn  tự, thủ tục, th i hạn, th i hiệu, thẩm quyền, đầy đủ các tài liệu, chứng 

cứ về nhân thân, tình trạng nghiện chất ma túy, tài liệu, chứng cứ chứng minh 

Lò Văn C   đ  có  àn  vi sử dụng trái phép chất m  túy. Cơ qu n l p h  sơ đ  

thông báo về việc l p h  sơ đề nghị áp dụng biện p áp đư  vào cơ sơ c i n  iện 

bắt buộc và n ư i bị đề nghị đ  đư c đọc h  sơ t eo quy định. Quá trình l p h  

sơ và đề nghị áp dụng biện pháp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với Lò Văn C  củ  các cơ qu n có t ẩm quyền đảm bảo đún  các quy 

định tại các Điều 103; 104 Lu t xử lý vi phạm  àn  c ín ; Điều 40; 41; 42; 43; 

45 Nghị định số: 116/2021/NĐ – CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Lu t Phòng, chống ma túy, Lu t Xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Tại phiên họp n ư i bị đề nghị Lò Văn C  đ  đư c Tòa án triệu t p h p 

lệ và có mặt tại phiên họp t eo quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh số: 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy b n t ư ng vụ Quốc hội và đư c 

thực hiện đầy đủ các quyền và n     vụ củ  mìn  t eo quy định của pháp lu t. 



 5 

[2] Về đối tư ng áp dụn : Lò Văn C  là n ư i đ  t àn  niên, có nơi cư 

trú ổn định tại bản Tả Pả, xã Noong Hẻo, huyện Sìn H , tỉn  L i C âu. Có đầy 

đủ năn  lực chịu trách nhiệm hành chính. Trình tự l p h  sơ đề nghị áp dụng 

biện p áp đư  vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lò Văn C   đảm bảo đún  

quy định, trình tự của pháp lu t. 

Các tài liệu xác địn  Lò Văn C   thuộc đối tư ng bị áp dụng biện pháp xử 

lý  àn  c ín  đư  vào cơ sơ c i n  iện bắt buộc t eo quy định tại Điều 95; 

khoản 1 Điều 96 Lu t xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 32 Lu t Phòng, 

chống ma túy. Việc áp dụng biện pháp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc đối với Lò Văn C   là đún  đối tư ng. 

[3] Về tính chất, mức độ, h u quả của hành vi vi phạm: Lò Văn C   là 

n ư i nghiện ma túy, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không những gây 

tổn hại trực tiếp đến sức khỏe của bản thân mà còn gây mất tr t tự, trị an, an 

toàn xã hội tại đị  p ươn  và là n uyên n ân p át sin  n iều tệ nạn và hành vi 

vi phạm pháp lu t khác. Nếu tiếp tục để Lò Văn C   ở ngoài xã hội sẽ càng lấn 

sâu vào sử dụn  m  túy. Do đó, việc áp dụng biện pháp xử lý  àn  c ín  đư  

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lò Văn C   là cần thiết để giúp cai 

nghiện, học t p, l o động, trở thanh công dân tốt, có ích cho xã hội. 

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ: Lò Văn C  trong 

quá trình l p h  sơ đ  tự nguyện k  i báo nên đư c áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 2 Điều 9 Lu t xử lý vi phạm  àn  c ín . N ư i bị đề nghị 

không có tình tiết tăn  nặng trách nhiệm hành chính.  

Vì các lẽ trên,  

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 9; Điều 95; khoản 2 Điều 

105; Điều 110 Lu t xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 96; Điều 103; Điều 

107 Lu t sử  đổi, bổ sung một số điều của Lu t xử lý vi phạm  àn  c ín  năm 

2020; 

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Lu t Phòng, chống ma túy; 

Căn cứ các Điều 3; Điều 32; Điều 33 Pháp lệnh số: 03/2022/UBTVQH15, 

ngày 13/12/2022 của Ủy b n T ư ng vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

Căn cứ Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 45 củ  N  ị địn  số: 

116/2021/NĐ – C  n ày 21/12/2021 củ  C ín  p ủ quy địn  c i tiết một số 

điều củ  Lu t   òn , c ốn  m  túy, Lu t Xử lý vi p ạm  àn  c ín  về c i 

n  iện m  túy và quản lý s u c i n  iện m  túy. N  ị quyết số: 04/2015/NQ – 

HĐT  n ày 24/12/2015 củ  Hội đ n  t ẩm p án Tò  án n ân dân tối c o. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Áp dụn  biện p áp xử lý  àn  c ín  đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc 

đối với Lư n  Văn Ch . 

2. T  i  i n c ấp  àn  tại cơ sở điều trị c i n  iện bắt buộc tỉn  L i C âu 

là 12 (mười hai) tháng, kể t  n ày n ư i bị áp dụn  biện p áp xử lý  àn  c ín  

bị tạm  iữ để đư  vào cơ sở c i n  iện bắt buộc. 

Nơi c ấp  àn : Trun  tâm điều trị c i n  iện bắt buộc tỉn  L i C âu, đị  

c ỉ:  ản Lò Suối T n , x  S n T àn , t àn  p ố L i C âu, tỉn  L i C âu 

3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định: 

N ư i bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại, cơ qu n 

đề nghị Phòng L o động – T ươn  bin  và X   ội huyện Sìn H  có quyền kiến 

nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sìn H  có quyền kháng nghị quyết định 

trong th i hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể t  ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết địn  này có  iệu lực kể t  n ày  ết t  i  ạn k iếu nại, kiến n  ị, 

k án  n  ị mà k ôn  có k iếu nại, kiến n  ị, k án  n  ị. 

5. Cơ qu n t i  àn  quyết địn : Côn   n  uyện;   òn  L o độn - 

T ươn  bin  x   ội  uyện Sìn H , tỉn  L i C âu; Trun  tâm điều trị c i n  iện 

bắt buộc tỉn  L i C âu t i  àn  quyết địn  này./. 
 

Nơi nhận: 
- CA  uyện Sìn H ; 

-   òn  LĐT XH  uyện Sìn H ; 

- UBND xã N  H  (2b); 

- VKS  uyện Sìn H ; 

- Tò  án tỉn  L i C âu;    

- Trun  tâm CN   tỉn  L i C âu; 

- N ư i bị đề n  ị; 

- Lưu: HS. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Ngo n 

 

 
 


